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5. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Học sinh ôn tập trọng tâm các bài: 

Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX 

Bài 7. Vương Quốc Lào. 

II. YÊU CẦU 

1. Nắm vững các sự kiện lịch sử chính, nhân vật lịch sử, địa danh tiêu biểu 

2. Nắm được kĩ năng làm bài TL và TN. 

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Gồm 4 điểm TN và 6 điểm TL. 

IV. CÂU HỎI GỢI Ý 

1) Câu hỏi dạng trắc nghiệm (4 điểm).  Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

đúng. 

Câu 1. Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á dưới triều đại nào? 

A. Nhà Hán.     B. Nhà Đường 

C. Nhà Nguyên.    D. Nhà Thanh 

Câu 2. Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, 

được gọi là chế độ gì ? 

A. Công điền.    B. Tịch điền 

C. Quân điền.    D. Doanh điền 

Câu 3. Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là gì ? 

A. Phật giáo.     B. Nho giáo 

C. Thiên chúa giáo    D. Hồi giáo 

Câu 4. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được định hình và phát triển dưới thời kì nào? 

A. Vương triều Gúp-ta.   B. Vương triều Mô-gôn. 

C. Vương triều Ma-ga-đa.   D. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

Câu 5. Thời Vương triều Hồi giáo Đê-li, tôn giáo nào được ưu tiên và phát triển ở Ấn Độ? 

A. Phật giáo.     B. Ấn Độ giáo. 

C. Hồi giáo.     D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo. 

Câu 6. Loại chữ viết nào được ra đời sớm và được sử dụng rộng rãi ở Ấn Độ? 

A. Chữ La tinh.    B. Chữ Phạn. 

C. Chữ Ả rập.    D. Chữ Hán. 

Câu 7. Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên lĩnh vực nào? 
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A. Tôn giáo, chữ viết, kinh tế.  B. Điêu khắc, lễ hội, chữ viết. 

C. Chữ viết, văn hóa, nghệ thuật.  D. Tôn giáo, chữ viết, kiến trúc, văn hóa. 

Câu 8. Ấn độ bị thực dân Anh xâm lược vào thời gian nào? 

A. Giữa thế kỉ XVIII   B. Giữa thế kỉ XIX. 

C. Cuối thế kỉ XVIII.   D. Cuối thế kỉ XIX  

Câu 9. Cư dân sống trên đất Lào là: 

A. Người Lào Thơng   B. Người Khơ- me  

C. Người Lào Lùm.    D. Người Lào Thơng và người Lào Lùm 

Câu 10. Người thống nhất các Mường Lào (1353), đặt tên nước là Lan Xang, mở ra thời kì 

phát triển thịnh vượng của vương quốc Lào là: 

A. Pha Ngừm     B. Giay-a-vác-man II 

C. Khún Bolom.    D. Giay-a-vác-manVII 

Câu 11. Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian nào? 

A. Thế kỉ X-XV    B. Thế kỉ XV-XVII 

C. Thế kỉ XV-XVI    D. Thế kỉ XVI-XVIII 

Câu 12. Ý nào không phản ánh đúng tình hình vương quốc Lan Xang trong giai đoạn phát 

triển thịnh đạt? 

A. Là quốc gia cường thịnh nhất khu vực Đông Nam Á 

B. Đứng đầu vương quốc là vua, dưới vua có một phó vương và 7 quan đại thần kiêm 

tổng đốc 7 tỉnh 

C. Cuộc sống của cư dân sung túc, thanh bình 

D. Luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng nhưng cũng cương quyết chống 

lại xâm lược. 

2) Câu hỏi dạng tự luận (6 điểm) 

Câu 1. Trình bày khái quát Ấn Độ dưới thời vương triều Gúp-ta. 

Câu 2. Giới thiệu về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ và rút ra nhận xét. 

Câu 3. Hãy nêu và đánh giá về sự phát triển của Vương quốc Lan Xang. 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á 

Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á 

   -    Khu vực Bắc Á   -    Khu vực Trung Á 

- Khu vực Tây Á   -    Khu vực Nam Á 

- Khu vực Đông Á   -    Khu vực Đông Nam Á 

II. PHẦN LÍ THUYẾT 

Câu 1. Nêu đặc điểm khí hậu Bắc Á. 
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Câu 2. Vị trí của Trung Á có gì đặc biệt so với các khu vực khác của châu Á. Cảnh quan tự 

nhiên chủ yếu của Trung Á là gì. 

Câu 3. Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu và khoáng sản khu vực Tây Á.  

Câu 4. Nêu đặc điểm khí hậu, sông ngòi Nam Á? Khí hậu có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản 

xuất. 

Câu 5. Trình bày các đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á. 

Câu 6. Nêu giới hạn và đặc điểm địa hình của Đông Nam Á. 

Câu 7. Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo nào? Trình bày đặc điểm của tôn giáo ở châu Á. 

 

---------------- 

 

CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


